
DANH SÁCH 

Về việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức về công tác tại chính quyền địa phương xã Kỳ Xuân 

 khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp   

 (Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      /6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
  

TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Chức vụ đơn vị công tác Đơn vị tiếp nhận Ghi chú 

I HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

1 Võ Đình Tình 20/6/1984 Cử nhân ngành Luật 
Phó Chủ tịch HĐND  

xã Kỳ Bắc 

Phó Trưởng ban  

Văn hóa - Xã hội  

HĐND xã Kỳ Xuân 
 

2 Dương Thị Lương 06/7/1990 
Đại học ngành Công tác 

xã hội 

Công chức Văn hóa - Xã hội 

xã Kỳ Xuân 

Công chức  

HĐND xã Kỳ Xuân 
 

3 Lê Đình Đức 08/01/1978 
Đại học ngành Luật kinh 

tế 

Phó Chủ tịch HĐND  

xã Kỳ Xuân 

Phó Trưởng ban 

 Kinh tế - Ngân sách 

HĐND xã Kỳ Xuân 
 

4 Lê Văn Lưu 10/3/1979 Cử nhân ngành Kinh tế 
Công chức Tài chính - Kế 

toán xã Kỳ Phong 

Công chức  

HĐND xã Kỳ Xuân 
 

II ỦY BAN NHÂN DÂN 

1  Ngu  n Đình Hào 28/4/1984 Cử nhân ngành Kế toán 
Phó Chủ tịch UBND 

 xã Kỳ Xuân 

Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND 

 xã Kỳ Xuân 

 

2  Ngu  n Văn Yên 25/02/1982 Cử nhân ngành Kế toán 
Phó Chủ tịch UBND  

xã Kỳ Phong 

Phó Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND 

 xã Kỳ Xuân 

 

3  Ngu  n Thị Hoàng 25/02/1990 Đại học ngành Kế toán 
Phó Trưởng phòng TC-KH 

hu ện Kỳ Anh 

Trưởng phòng Kinh tế 

UBND xã Kỳ Xuân 
 

4  Lê Hữu Thọ 04/01/1981 

Đại học ngành xâ  dựng 

dân dụng và Công 

nghiệp; Thạc sỹ vật liệu 

và cấu kiện xâ  dựng 

Chuyên viên phòng KT-

HT&ĐT hu ện Kỳ Anh 

Phó Trưởng phòng Kinh tế 

UBND xã Kỳ Xuân 
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5  Ngu  n Đình Tương 20/10/1972 
Đại học Sư phạm ngành 

Giáo dục tiểu học 

Phó Trưởng phòng Nội vụ 

hu ện Kỳ Anh 

Trưởng phòng  

Văn hóa - Xã hội 

UBND xã Kỳ Xuân 

 

6  Hoàng Giang 10/4/1992 
Đại học ngành Hành 

chính học 

Chu ên viên phòng Nội vụ 

hu ện Kỳ Anh 

Phó Trưởng phòng  

Văn hóa - Xã hội 

UBND xã Kỳ Xuân 

 

7  Dương Thị Thoan 06/6/1982 
Đại học ngành Luật kinh 

tế 

Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ 

Xuân 

Phó Giám đốc Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

xã Kỳ Xuân 

 

8  Ngu  n Thị Hảo 04/10/1983 
Đại học ngành Hành 

chính học 

Công chức Văn phòng - 

Thống kê xã Kỳ Phong 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 
 

9  Ngu  n Ngọc Thành 19/5/1998 
Đại học chu ên ngành 

Luật kinh tế 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

xã Kỳ Xuân 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 
 

10  Ngu  n Thị Hu ền 08/11/1997 
Cử nhân ngành Luật 

kinh tế 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

xã Kỳ Phong 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 
 

11  Hoàng Quốc Văn 04/9/1971 
Kỷ sư ngành Quản lý 

đất đai 

Công chức Địa chính NN-

XD&MT xã Kỳ Bắc 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 
 

12  Ngu  n Đình Chiến 02/7/1969 
Cử nhân ngành Luật 

kinh tế 

Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ 

Phong 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 
 

13  Ngu  n Thị Giang 12/8/1987 
Đại học ngành Bảo vệ 

thực vật 

Chuyên viên Phòng Nông 

nghiệp và Môi trường hu ện 

Kỳ Anh 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 
 

14  Ngu  n Thị Lý 12/02/1996 
Đại học ngành Kế toán 

tổng hợp 

Công chức Tài chính - Kế 

toán xã Kỳ Phong 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 
 

15  Ngu  n Thanh Lam 09/01/1970 Kỷ sư ngành Nông học 
Công chức Địa chính NN-

XD&MT xã Kỳ Bắc 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 
 

16  Ngu  n Thị Tình Ta 29/4/1982 

Đại học ngành kỹ sư 

lâm nghiệp, ngành luật 

kinh tế 

Công chức Địa chính NN-

XD&MT xã Kỳ Tiến 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 
 

17  Trần Lê Cẩm Ngọc 02/01/1999 Cử nhân ngành Kế toán 
Công chức Tài chính - Kế 

toán xã Kỳ Bắc 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 
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18  Phan Chí Ngu ện 15/02/1984 
Cử Nhân ngành Luật 

kinh tế 

Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ 

Bắc 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 
 

19  Phan Hồng Vị 20/8/1981 

Cử nhân ngành Tin học 

Cử nhân ngành Luật 

Kinh tế 

Chu ên viên phòng Văn hoá 

Khoa học và Thông tin hu ện 

Kỳ Anh 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 
 

20  Thái Thị Hạnh 01/4/1999 
Đại học ngành Quản lý 

nhà nước 

Chu ên viên phòng Nội vụ 

hu ện Kỳ Anh 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 
 

21  Ngu  n Đình Hiệu 10/10/1974 
Đại học nghành Công 

tác xã hội 

Công chức Văn hoá - Xã hội 

xã Kỳ Xuân 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 
 

22  
Dương Thị Thảo 

Dung 
30/12/1991 

Đại học ngành Quản trị 

nhân lực 

Công chức Văn phòng - 

Thống kê xã Kỳ Xuân 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 
 

23  Đào Thị Khánh Hu ền 01/11/1996 
Cử nhân ngành Quản lý 

nhà nước 

Công chức Văn hóa - Xã hội 

xã Kỳ Bắc 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 
 

24  Ngu  n Thị Hiền 20/10/1983 
Đại học ngành Luật kinh 

tế 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

xã Kỳ Xuân 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 
 

25  Trần Hải Đăng 15/10/1979 Đại học ngành Kế toán 
Công chức Văn hóa - Xã hội 

xã Kỳ Phong 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 
 

26  Trần Thị Hằng 04/10/1983 Đại học ngành Kế toán 
Công chức Văn phòng - 

Thống kê xã Kỳ Phong 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 
 

27  Ngu  n Thị Phúc  12/7/1996 
Đại học ngành Bảo vệ 

thực vật 

Công chức Địa chính NN-

XD&MT xã Kỳ Xuân 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 
 

28  Dương Xuân Nhất 26/02/1969 
Đại học ngành Quản trị 

kinh doanh 

Phó Bí thư Đảng ủ , Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã Kỳ 

Xuân 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 

Tạm bố trí để chờ 

nghỉ hưởng chính 

sách (Có đơn đăng 

ký nghỉ từ ngà  

01/7/2025) 
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29  Ngu  n Tiến Ngôn 20/9/1965 Cao đẳng quân sự 
Chủ tịch Hội CCB  

xã Kỳ Xuân 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 

Tạm bố trí để chờ 

nghỉ hưởng chính 

sách (Có đơn đăng 

ký nghỉ từ ngà  

01/7/2025) 

30  Bùi Đức Trung 10/10/1972 
Đại học ngành Quản trị 

kinh doanh 

Phó Bí thư Thường trực Đảng 

ủ  xã Kỳ Phong 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 

Tạm bố trí để chờ 

nghỉ hưởng chính 

sách (Có đơn đăng 

ký nghỉ từ ngà  

01/7/2025) 

31  Ngu  n Tiến Tình 04/4/1968 
Đại học ngành Quản lí 

Văn hóa 

Công chức Văn hóa - Xã hội 

xã Kỳ Phong 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 

Tạm bố trí để chờ 

nghỉ hưởng chính 

sách (Có đơn đăng 

ký nghỉ từ ngà  

01/7/2025) 

32  Ngu  n Xuân Tào 24/9/1966 Đại học ngành Luật 
Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

xã Kỳ Phong 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 

Tạm bố trí để chờ 

nghỉ hưởng chính 

sách (Có đơn đăng 

ký nghỉ từ ngà  

01/7/2025) 

33  Võ Văn Quang 10/8/1958 Học viện hậu cần Chủ tịch CCB xã Kỳ Phong 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 
Tạm bố trí để chờ 

nghỉ hưởng chính 

sách (Có đơn đăng 

ký nghỉ từ ngà  

01/7/2025) 

34  Phạm Đình Tùng 17/3/1979 
Kĩ sư khu ến nông và 

phát triển nông thôn 
Chủ tịch MTTQ xã Kỳ Bắc 

Công chức 

UBND xã Kỳ Xuân 

Tạm bố trí để chờ 

nghỉ hưởng chính 

sách (Có đơn đăng 

ký nghỉ từ ngà  

01/7/2025) 
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